	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: ........... /TB-ĐHLN-KHCN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng  10  năm 2020




THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030


Thực hiện Văn bản số 7174/BNN-KHCN ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013-2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030. Để tổng hợp đánh giá chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển KH&CN  của Trường Đại học Lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu  của Bộ NN&PTNT, các Bộ ngành, tỉnh thành phố. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2013-2020 và xây dựng định hướng phát triển KH&CN của đơn vị giai đoạn 2021-2030 cụ thể như sau:
1. Các căn cứ xây dựng định hướng chiến lược phát triển KH&CN
- Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN ngày 27/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020.
- Định hướng phát triển khoa học và công nghệ trường Đại học lâm nghiệp giai đoạn 2017-2025;
- Các kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2013-2020 của các đơn vị Khoa/Viện, Trường Đại học Lâm nghiệp;
- Các văn bản, tài liệu về phát triển khoa học và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.
2. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị
- Giao cho Phòng KH&CN là đơn vị chủ trì và phối hợp với các Khoa/Viện, các Phòng chức năng có liên quan xây dựng “Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020, định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030”.
- Các Phòng: Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Cán bộ, Tài chính kế toán, Quản lý và Đầu tư, Quản trị Thiết bị. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các Phòng Báo cáo các nội dung và cung cấp số liệu vào các Biểu thống kê như phân công tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này.
- Các Khoa, Viện: QLTNR&MT, Lâm học, Cơ điện và Công trình, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Viện Công nghiệp Gỗ và Nội thất, Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị thực hiện các nhiệm vụ: 
i) Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển KH&CN của Khoa/Viện và cung cấp số liệu vào các Biểu như phân công tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này; 
ii) Xây dựng Định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Khoa/Viện giai đoạn 2021-2030 như mẫu phụ lục 02 kèm theo Thông báo này.
3. Tổ chức thực hiện
Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, Hội đồng các Khoa/Viện khẩn trương triển khai các nội dung được phân công trong thông báo này; nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 Báo cáo và các bảng dữ liệu các đơn vị gửi về Nhà trường (qua Phòng KH&CN); gửi kèm bản điện tử qua địa chỉ email: anhdt@vnuf.edu.vn  trước ngày 04/11/2020 để tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng trước khi gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Các văn bản có liên quan, mẫu đề cương báo cáo, các bảng thống kê, phụ lục 01 và phụ lục 02 được đăng tải trên Website cổng thông tin khoa học và công nghệ http://khcn.vnuf.edu.vn; thông tin chi tiết liên hệ phòng KH&CN (Ông Đặng Tuấn Anh – Chuyên viên phòng KH&CN, điện thoại: 0978.327.618) ./.

	Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các Phòng: TCCB,TCKT,QLĐT,QTTB
- Các Khoa, Viện trong trường;
- Lưu: VT, KHCN.
	HIỆU TRƯỞNG



Trần Văn Chứ





PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO
(Kèm theo Thông báo số:              /TB-ĐHLN-KHCN ngày ….tháng ….năm 2020 của Hiệu trưởng)

	Stt 
	Nội dung báo cáo
	Bảng thống kê có liên quan
(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 3)
	Đơn vị thực hiện
	Ghi chú

	PHẦN I
TỔNG KẾT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 
GIAI ĐOẠN 2013-2020

	I
	Kết quả thực hiện chiến lược
	
	
	

	1
	Tình hình xây dựng các văn bản thực hiện Chiến lược
	
	Phòng TCCB
	

	2
	Đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	

	a
	Sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ
	
	Phòng TCCB
	

	b
	Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ
	
	Phòng KH&CN
	

	c
	Đổi mới cơ chế tài chính
	Bảng 1. Kinh phí phục vụ cho các hoạt động KH&CN năm 2013, 2020 và tổng kinh phí giai đoạn 2013 – 2020
	Phòng TCKT
	

	d
	Thực trạng triển khai các nhiệm vụ KH&CN
	(1) Bảng 2. Số lượng Đề tài nhà nước/các nhiệm vụ KH&CN có đóng góp tích cực, có tính ứng dụng KH&CN cao giai đoạn 2013 – 2020
(2) Bảng 3. Số lượng bài báo, công trình nghiên cứu đăng tạp chí giai đoạn 2013 – 2020
	Phòng KH&CN
Các Khoa, Viện trực thuộc Trường
	

	2
	Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ
	
	
	

	a
	Phát triển nguồn nhân lực
	Bảng 4. Số lượng cán bộ theo chức năng và trình độ giai đoạn 2013 – 2020: Bảng 4a. Số lượng cán bộ đơn vị chia theo chức năng làm việc và Bảng 4b.  Số lượng cán bộ đơn vị chia theo trình độ đào tạo
	Phòng TCCB
	

	b
	Phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ
	Bảng 5. Cơ sở vật chất hiện tại của đơn vị.
Bảng 6. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất KH&CN giai đoạn 2013 – 2020.
	Phòng Quản lý và Đầu tư
	Phòng QTTB cung cấp số liệu tại bảng 5.

	3
	Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Bảng 7. Các giống, TBKT, Sáng chế, giải thưởng được công nhận giai đoạn 2013 – 2020: Bảng 7a. Các TBKT; sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký bảo hộ hoặc được chấp nhận  và Bảng 7b. Các giống năng suất, chất lượng cao được đưa vào thực tiễn
	Phòng KH&CN, các Khoa, Viện trong trường
	

	4
	Phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	

	a
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phòng thử nghiệm
	Bảng 8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành giai đoạn 2013 – 2020.
Bảng 9. Quy trình kỹ thuật được ban hành giai đoạn 2013 – 2020.
	Phòng KH&CN, các Khoa, Viện trong trường
	

	b
	Thông tin khoa học và công nghệ ngành nông nghiệpvà phát triển nông thôn
	
	Phòng KH&CN, các Khoa, Viện trong trường
	

	c
	Hoạt động dịch vụ KH&CN của đơn vị
	
	Phòng KH&CN, các Khoa, Viện trong trường
	

	5
	Đánh giá hiệu quả các chính sách KH&CN
	Bảng 10. Các chính sách thúc đẩy ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị giai đoạn 2013 - 2020
	Phòng KH&CN, phòng TCCB các Khoa, Viện trong trường
	

	II
	Đánh giá chung
	
	
	

	1
	Mặt được
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB, phòng TCKT, Phòng QLĐT, các Khoa, Viện trong trường
	Các đơn vị đánh giá theo các nội dung phân công báo cáo ở trên

	2
	Hạn chế
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB, phòng TCKT, Phòng QLĐT, các Khoa, Viện trong trường
	

	3
	Nguyên nhân
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB, phòng TCKT, Phòng QLĐT, các Khoa, Viện trong trường
	

	PHẦN II
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030

	I
	BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH CHUNG
	
	Phòng KH&CN, các Khoa, Viện trong trường
	

	II
	MỤC TIÊU
	
	
	

	1
	Mục tiêu tổng quát
	
	Phòng KH&CN
	

	2
	Mục tiêu cụ thể
	
	Phòng KH&CN
	

	III
	ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030
	
	
	

	1
	Về cơ chế, chính sách cho KH&CN
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB, Phòng TCKT.
	

	2
	Về hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB
	

	3
	Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ
	
	
	

	a
	Phát triển nguồn nhân lực
	
	Phòng TCCB
	

	b
	Phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ
	
	Phòng QLĐT
	

	4
	Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	Phòng KH&CN
	

	5
	Phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	
	

	a
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phòng thử nghiệm
	
	Phòng KH&CN
	

	b
	Thông tin khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
	
	Phòng KH&CN
	

	c
	Các dịch vụ KH&CN
	
	Phòng KH&CN
	

	III
	GIẢI PHÁP
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB
	

	IV
	ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	
	Phòng KH&CN, Phòng TCCB
	


Ghi chú: Chi tiết hướng dẫn báo cáo có trong đề cương báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Văn bản số 7174/BNN-KHCN ngày 15 tháng 10 năm 2020 
PHỤ LỤC 2
ĐỀ CƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC KHOA/VIỆN TRONG TRƯỜNG
(Kèm theo Thông báo số ………./TB-ĐHLN-KHCN ngày ….tháng …. Năm 2020 của Hiệu trưởng)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
ĐƠN VỊ:………………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	


[bookmark: _GoBack]ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHOA/VIỆN………… GIAI ĐOẠN 2021-2030
I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH CHUNG
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
2. Mục tiêu cụ thể
III. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030
1. Về cơ chế, chính sách cho KH&CN
2. Về hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ của Khoa/Viện
3. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ
a) Phát triển nguồn nhân lực
b) Phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ
4. Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (nêu rõ định hướng nghiên cứu chung và các hoạt động KH&CN cụ thể )
5. Phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phòng thử nghiệm
b) Thông tin khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
c) Các dịch vụ KH&CN
III. GIẢI PHÁP
Đưa ra các giải pháp về chính sách, hoạt động KH&CN, ứng dụng chuyên giao kết quả KH&CN, thương mại hóa sản phẩm KH&CN, hợp tác quốc tế, nguồn lực đầu tư,…
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Các đề xuất, kiến nghị của đơn vị. 
	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký và ghi rõ họ tên






PHỤ LỤC 3
CÁC BẢNG BIỂU THỐNG KÊ
(Kèm theo Thông báo số ……/TB-ĐHLN-KHCN ngày …. tháng ….năm 2020 của Hiệu trưởng)

Bảng 1 - Kinh phí phục vụ cho các hoạt động KH&CN năm 2013, 2020 và tổng kinh phí giai đoạn 2013 – 2020 (triệu đồng)
	
	Hạng mục kinh phí
	2013
	2020
	2013-2020

	I
	Kinh phí do NS nhà nước cấp
	
	
	

	1
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
	
	
	

	2
	Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
	
	
	

	3
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
	
	
	

	4
	Nhiệm vụ KH&CN do các Bộ/ngành khác quản lý
	
	
	

	5
	Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, địa phương
	
	
	

	6
	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định (TSCĐ) 
	
	
	

	II
	Các nguồn từ nước ngoài
	
	
	

	1
	Dự án ODA
	
	
	

	2
	HĐ dịch vụ KH&CN ký với đối tác nước ngoài 
	
	
	

	III
	Nguồn khác (nếu có)
	
	
	




Bảng 2 – Số lượng Đề tài nhà nước/các nhiệm vụ KH&CN có đóng góp tích cực, có tính ứng dụng KH&CN cao 
giai đoạn 2013 – 2020

	TT
	Năm 

	Số lượng đề tài/ Nhiệm vụ KH&CN được triển khai
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng kết quả được đưa vào thực tiễn
	Thông tin chi tiết các kết quả được đưa vào thực tiễn (nếu có)

	1
	2013
	
	
	
	

	2
	2014
	
	
	
	

	3
	2015
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	



Bảng 3: Số lượng bài báo, công trình nghiên cứu đăng tạp chí giai đoạn 2013 – 2020
	Năm xuất bản
	Sô lượng bài đăng tạp chí KH trong nước
	Số lượng bài đăng tạp chí KH quốc tế

	2013
	
	

	2014
	
	

	2015
	
	

	….
	
	

	2020
	
	

	Tổng cộng
	
	


Bảng 4 – Số lượng cán bộ theo chức năng và trình độ giai đoạn 2013 – 2020
4a. Số lượng cán bộ đơn vị chia theo chức năng làm việc
	Năm
	Loại hình
	Tổng số
	Chia theo chức năng làm việc

	
	
	
	Cán bộ nghiên cứu*
	Cán bộ kỹ thuật
	Cán bộ hỗ trợ 

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	2013
	Cán bộ biên chế
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	Cán bộ biên chế
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	Cán bộ biên chế
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ hợp đồng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Cán bộ có trình độ đại học trở lên


4b. Số lượng cán bộ đơn vị chia theo trình độ đào tạo
	Năm
	Chuyên môn
	Nơi đào tạo
	Ngoại ngữ
	Tin học

	
	Giáo sư/PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng/ trung cấp
	Trong nước
	Ngoài nước
	ĐH trở lên
	Chứng chỉ
	Chứng chỉ

	2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bảng 5 – Cơ sở vật chất hiện tại của đơn vị
	
	Hạng mục
	Số lượng
	Ghi chú (nếu có)

	I
	Máy móc thiết bị phục vụ công việc hàng ngày
	
	

	1
	Máy tính
	
	

	2
	Máy in
	
	

	3
	Máy photocopy
	
	

	4
	Máy chiếu
	
	

	5
	Máy khác
	
	

	II
	Máy móc thiết bị phục vụ công việc nghiên cứu
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	



Bảng 6 – Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất KH&CN giai đoạn 2013 – 2020 (triệu đồng)
	
	Hạng mục kinh phí
	2013
	2015
	2020

	1
	Cơ sở hạ tầng cơ bản (trụ sở, phòng làm việc, phòng họp…)
	
	
	

	2
	Phòng Lab
	
	
	

	3
	Mô hình trình diễn, thử nghiệm
	
	
	

	4
	Máy móc, thiết bị làm viêc (máy tính, máy chiếu, máy in, máy photo…) 
	
	
	

	5
	Máy móc, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu
	
	
	

	6
	Khác (nếu có ghi rõ ……………………….)
	
	
	



Bảng 7 - Các giống, TBKT, Sáng chế, giải thưởng được công nhận giai đoạn 2013 – 2020
Bảng 7a. Các TBKT; sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký bảo hộ hoặc được chấp nhận 
	Số TT
	Nội dung
	Đơn vị chủ trì, Tác giả
	Tóm tắt nội dung
	Ghi chú

	
	NĂM 2013
	
	
	

	I
	Giống mới
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Tiến bộ kỹ thuật
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký bảo hộ hoặc được chấp nhận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	NĂM 2014
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	….
	
	
	

	
	NĂM 2020
	
	
	

	I
	Giống mới
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Tiến bộ kỹ thuật
	
	
	

	
	
	
	
	

	III
	Sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký bảo hộ hoặc được chấp nhận
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng 7b. Các giống năng suất, chất lượng cao được đưa vào thực tiễn
	STT
	Năm
	Tên giống
	Giống mới*
	Giống ngoại nhập*
	Giống lai tạo*

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Đánh dấu √ vào loại giống được đưa vào thực tiễn

Bảng 8 – Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được ban hành giai đoạn 2013 - 2020
	STT
	Năm
	Tiêu chuẩn/ quy chuẩn KT
	Đánh giá kết quả thực hiện

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	






Bảng 9 – Quy trình kỹ thuật được ban hành giai đoạn 2013 - 2020
	STT
	Năm
	Quy trình KT
	Đánh giá kết quả thực hiện

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	





Bảng 10- Các chính sách thúc đẩy ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị giai đoạn 2013 - 2020
	TT
	Năm ban hành
	Tên văn bản
	Đánh giá kết quả thực hiện

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



